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TỐC ĐỘ TĂNG GRDP 2025 CƠ CẤU TRONG GRDP (%)
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Tổng sản lượng lương thực có hạt 

Khoai lang

 4,78%

49 nghìn tấn

Rau các loại

 2,96%

703,9 nghìn tấn

 4,68%

83.397 tấn

 9,80%

1.666 nghìn m3

Tổng sản lượng thịt hơi
xuất chuồng 

 1,09%  0,67%

Thịt trâu, bò

 0,79%

Thịt lợn

 0,54%

Sữa bò tươi

 5,07%

Thịt gia cầm

 4,88%

Trứng gia cầm

Đậu tương

 5,48%

1,8 nghìn tấn

Ngô

 2,08%

275 nghìn tấn 2,68%

864 nghìn tấn

Lúa

1.139 nghìn tấn  2,53%

SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHỦ YẾU

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI CHỦ YẾU

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN SẢN LƯỢNG KHAI THÁC GỖ
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IIP ngành Công nghiệp

 26,38%

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

 27,60%
Công nghiệp chế biến, 
chế tạo

 7,44%
SX và PP điện, khí đốt, nước 
nóng… & điều hòa không khí

 23,90%
Cung cấp nước, xử 
lý rác thải

Khai khoáng  29,65%

 10,33%

Nhà ở các loại Công trình kỹ thuật 
dân dụng

 0,24%

Xây dựng 
chuyên dụng

 16,87%

 3,66%
Bia hơi, bia đóng lon

73.546     1000 lit

 5,50%
Quần áo các loại

185.412 1000 cái

 1,09%
Phân Supe Photphat

435.008    Tấn

 74,86%
Máy tính xách tay

33.986      1000 sp

 8,48%
Ô tô

39.095    Chiếc

 2,28%
Xe máy

1.677.228   Chiếc

 1,97%
Giấy

311.449     Tấn

 7,07%
Điện sản xuất

9.561   Triệu KWh

CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

TĂNG TRƯỞNG NGÀNH XÂY DỰNG
(Theo giá so sánh)

CÔNG NGHIỆP

7,46%

Sản phẩm Công nghiệp chủ yếu

XÂY DỰNG
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Bán lẻ hàng hóa

156.612 tỷ đồng

 16,33%

21.910 tỷ đồng

Dịch vụ tiêu dùng khác

 5,61%

19.434 tỷ đồng

 18,50%

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

 37,35%

Dịch vụ lữ hành

984 tỷ đồng 

198.940 tỷ đồng  15,33%
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Đường bộ  23,59%

Đường thủy  22,59%

Đường bộ

Đường thủy

 9,80%

 0,36%

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG
(Giai đoạn 2021 - 2025)

DOANH THU VẬN TẢI HÀNH KHÁCH DOANH THU VẬN TẢI HÀNG HÓA
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151.617 
Tỷ đồng

 16,38% 79.655
Tỷ đồng

35.984
Tỷ đồng

35.979
Tỷ đồng

Vốn Nhà nước

Vốn ngoài
nhà nước Vốn đầu tư 

trực tiếp 
nước ngoài

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG BÌNH QUÂN NĂM 2025 (%)

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

2,84%

CPI

Hàng ăn
 và Dịch vụ

ăn uống

Đồ uống,
thuốc lá

May mặc

Nhà ở,
VLXD

Thiết bị,
đồ dùng
gia đình

Dịch vụ
khác

Thuốc,
dịch vụ y tế

Giao thông

Thông tin và
 truyền thông

Giáo dục

Văn hóa,
giải trí,
du lịch

11,56 %

2,46% 1,86%

1,56%

5,02%

2,56%

0,48%

6,35%

2,35%

0,41%

1,85%

19,41%

22,41%

12,58%

Vốn đầu tư thực hiện 
trên địa bàn tỉnh năm 2025
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49,97%

50,03%

Nam

1.849.632

Nữ

1.851.901
Thành thị

977.989

2.723.544

26,4%

Nông thôn

3.701.533 người  1,03%

73,6%

Mật độ dân số Tỷ số giới tính khi sinh Tổng tỷ suất sinh

395
(người/km2)

112
(bé trai/100 bé gái)

2,10
(số con/phụ nữ)

5.712
(nghìn đồng/người/tháng)

75
(tuổi)

MỘT SỐ CHỈ TIÊU XÃ HỘI

DÂN SỐ TRUNG BÌNH NĂM 2025

TUỔI THỌ TRUNG BÌNH THU NHẬP BÌNH QUÂN
ĐẦU NGƯỜI
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LAO ĐỘNG VIỆC LÀM
Lực lượng lao động

1.888 nghìn người

 1,02%

Tỷ lệ lao động qua 
đào tạo 

có bằng cấp chứng chỉ

 34,76%

Tỷ lệ thất nghiệp

1,45%

Nông, LN & Thủy sản

397,8 nghìn người 

Công nghiệp & xây dựng

810,5 nghìn người 

Dịch vụ

642,1 nghìn người 

Lao động từ 15 tuổi
trở lên đang làm việc 

1.850 nghìn người

 1,13%

222,9 (triệu đồng/người)     14,26%

Nông, Lâm nghiệp
& Thủy sản

114,14 triệu đồng/người

 9,99%

Công nghiệp 
& xây dựng

248,43 triệu đồng/người

 20,75%

Dịch vụ
181,39 triệu đồng/người

 8,35%

LAO ĐỘNG VIỆC LÀM

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
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TĂNG TRƯỞNG GRDP CÁC TỈNH VÙNG TRUNG DU VÀ 
MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Đơn vị tính: %

Thứ 
bậc 

trong 
cả 

nước

Thứ bậc 
trong 
vùng

Tốc độ 
phát triển 

GRDP

Chia ra

Nông, LN & 
TS

Công 
nghiệp, Xây 

dựng
Dịch vụ

Thuế sản 
phẩm trừ 

trợ cấp sản 
phẩm

Phú Thọ 4 1 110,52 103,29 116,13 107,81 102,31 

Tỉnh Lạng Sơn                 18 3 108,06 105,07 112,75 107,11 106,46 

Tỉnh Cao Bằng                 27 7 107,22 102,45 114,50 106,82 106,47 

Tỉnh Thái Nguyên              33 9 106,33 102,27 106,43 108,00 103,60 

Tỉnh Tuyên Quang              32 8 106,40 103,94 107,17 107,70 104,40

Tỉnh Lào Cai                  17 2 108,14 105,35 108,52 109,23 106,76 

Tỉnh Lai Châu                 22 5 107,52 102,58 111,69 107,04 93,92 

Tỉnh Điện Biên                24 6 107,34 102,94 108,52 108,16 106,20 

Tỉnh Sơn La                   19 4 108,03 106,76 110,68 108,16 98,89 
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QUY MÔ GRDP TỈNH PHÚ THỌ VÀ CẢ NƯỚC

27.935 

35.657 

39.974 

58.273 

89.591 

95.634 

96.005 

120.811 

123.380 

142.057 

169.061 

191.342 

192.480 

209.342 

229.550 

236.518 

270.698 

278.505 

286.053 

296.423 

306.170 

316.058 

318.934 

333.617 

342.812 

344.655 

353.220 

368.445 

412.401 

522.625 

677.932 

734.421 

1.587.379 

2.972.937 

Đứng thứ 6 cả nước

Đạt 412.401 tỷ đồng
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LUẬT THỐNG KÊ SỬA ĐỔI 2025

Thông qua 

10/12/2025
Quốc hội khóa XV

thông qua

Hiệu lực từ

01/01/2026
Áp dụng trên 

Toàn quốc

04 NHÓM NỘI DUNG
SỬA ĐỔI CHÍNH

06 ĐIỂM BỔ SUNG
QUAN TRỌNG NỔI BẬT

1. SẮP XẾP TỔ CHỨC
BỘ MÁY

2. ĐIỀU CHỈNH HOẠT 
ĐỘNG THANH TRA 
CHUYÊN NGÀNH

Sửa đổi 15 Điều để phù hợp 
với chính quyền địa phương 

2 cấp, cập nhật hệ thống 
Tòa án, Viện kiểm sát Chuyển "Thanh tra chuyên 

ngành thống kê" thành "Kiểm 
tra chuyên ngành thống kê". 
Tinh gọn bộ máy, phù hợp 

Luật Thanh tra 2025

3. HOÀN THIỆN CHUYÊN 
MÔN, NGHIỆP VỤ

4. ĐẨY MẠNH CHUYỂN 
ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHỆ

Sửa đổi 15 Điều liên quan 
đến nghiệp vụ: Cập nhật 
thuật ngữ, rút ngắn thẩm 

định (20->10 ngày). Bổ sung 
báo cáo cấp tỉnh/xã,

 chính quyền/nghĩa vụ điều 
tra viên phù hợp webform

Sửa đổi tên Chương V. Bổ 
sung điều tra "Cơ sở dữ 

liệu thống kê quốc gia" để 
thể chế hóa chuyển đổi số, 
chia sẻ và kết nối dữ liệu

HỆ THỐNG THÔNG TIN 
THÔNG SUỐT

Đồng bộ từ Trung ương đến cấp xã, 
đảm bảo liên thông, kết nối

BỔ SUNG CHẾ ĐỘ 
BÁO CÁO CẤP TỈNH/XÃ 

Thu thập thông tin phục vụ quản lý, 
điều hành, phù hợp mô hình cấp xã

ĐIỀU CHỈNH VÀ PHÂN 
CẤP THẨM QUYỀN
Phân quyền mạnh hơn cho Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan Thống kê 
Trung ương

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 
THỐNG KÊ QUỐC GIA

Cơ sở pháp lý hình thành, quản lý, 
khai thác dữ liệu, thúc đẩy Chính phủ 

số, giảm điều tra, tiết kiệm chi phí

CẬP NHẬT VAI TRÒ
ĐIỀU TRA VIÊN

Sửa đổi quyền và nghĩa vụ phù hợp với 
hình thức thu thập hiện tại như Webform

BỔ SUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 
LIÊN NGÀNH

Quy định báo cáo cấp Bộ, ngành 
để thu thập thông tin đa ngành, 

lĩnh vực, địa phương

GIỮ NGUYÊN

37 ĐIỀU SỬA ĐỔI

35 
ĐIỀU

BỔ SUNG

02 ĐIỀU
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